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254 1 10A8 Đinh Hữu An 31/10/2006 Nam Đắk Nông Tày 0329051109

255 2 10A8 Vi Thị Ngọc Ánh 20/08/2006 Nữ Đắk Nông Thái 0327844756

256 3 10A8 Trần Trọng Bình 07/09/2006 Nam Đắk Nông Kinh 0368321440

257 4 10A8 Triệu Hoàng Chi 01/03/2006 Nữ Đắk Nông Dao 0362682812

258 5 10A8 Hồ Văn Cường 18/06/2005 Nam Đắk Nông Kinh 0395570518

259 6 10A8 Phạm Thị Thùy Dung 22/12/2006 Nữ Đắk Nông Kinh 0394265672

260 7 10A8 La Nhật Đăng 05/04/2006 Nam Đắk Nông Thái 0375166059

261 8 10A8 Hoàng Vũ Huy Đức 23/10/2006 Nam Đắk Nông Kinh 0971190648

262 9 10A8 Nguyễn Hương Giang 09/11/2006 Nữ Đắk Nông Kinh 0979461787

263 10 10A8 Phùng Minh Hiệp 01/04/2006 Nam Nam Định Nùng 0373153865

264 11 10A8 Trần Đức Hiếu 11/02/2006 Nam Đắk Nông Kinh 0989311443

265 12 10A8 Lương Văn Hoàng 30/03/2006 Nam Đắk Nông Nùng 0352076656

266 13 10A8 Vũ Huy Hoàng 21/05/2006 Nam Đắk Nông Kinh 0977489841

267 14 10A8 Hoàng Phi Hùng 04/05/2006 Nam Đắk Nông Nùng 0365274073

268 15 10A8 Phạm Thương Huyền 10/02/2006 Nữ Đắk Nông Kinh 0916501176

269 16 10A8 Trần Thị Thu Huyền 28/02/2006 Nữ Đắk Nông Kinh 0356857064

270 17 10A8 Vũ Đình Hưng 23/08/2006 Nam Nghệ An Kinh 0942889798

271 18 10A8 Trần Quốc Khánh 21/10/2006 Nam Đắk Nông Kinh 0386402718

272 19 10A8 Nguyễn Công Khoa 25/06/2006 Nam Đắk Nông Kinh 0932444789

273 20 10A8 Hà Thị Thùy Linh 18/02/2006 Nữ Đắk Nông Thái 0967371348

274 21 10A8 Vương Thị Trúc Ly 21/01/2006 Nữ Đắk Nông Nùng 0328890372

275 22 10A8 Vũ Tiến Minh 27/04/2006 Nam Nam Định Kinh 0942041979

276 23 10A8 Đặng Thị Ngân 17/01/2006 Nữ Đắk Nông Dao 0339825647

277 24 10A8 Phạm Thị Kim Ngân 24/11/2006 Nữ Đắk Lăk Kinh 0342364642

278 25 10A8 Phạm Thị Anh Ngọc 10/10/2006 Nữ Đắk Lăk Kinh 0985951521

279 26 10A8 Vũ Thị Tuyết Nhung 08/02/2006 Nữ Đăk Nông Kinh

280 27 10A8 Vũ Thị Như Quỳnh 19/01/2006 Nữ Đắk Nông Kinh 0984981746

281 28 10A8 Triệu Mỹ Tâm 11/03/2006 Nữ Đắk Nông Tày 0336002487

282 29 10A8 Đặng Thị Kim Thoa 27/09/2006 Nữ Đắk Nông Dao 0963728738

283 30 10A8 Trần Thị Thương 26/08/2006 Nữ Đắk Nông Kinh 0399794762

284 31 10A8 Lữ Văn Tính 12/04/2005 Nữ Đắk Nông Thái 0846114495

285 32 10A8 Nguyễn Trung Toán 24/10/2006 Nam Đắk Nông Kinh 0842206208

286 33 10A8 Lữ Văn Trúc 11/09/2005 Nam Đắk Nông Thái 0358488736

287 34 10A8 Lê Hữu Tùng 08/12/2006 Nam Đắk Nông Kinh 0364112265

288 35 10A8 Vi Nam Vân 12/11/2006 Nam Thái Nguyên Nùng 0384683308

289 36 10A8 Hoàng Quốc Việt 04/06/2005 Nam Đắk Nông Nùng 0983265971
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